
1

HNK CLN NTS TMD DGD DNL DSH ONT ODT CSD

16 CT       38.14          2.30        23.12     0.41      0.60     0.05      0.001        0.22         0.70             3.14    3.60 

1
Mở rộng đường Y Ngông, đoạn Mai Xuân Thưởng - Tỉnh lộ 

1
DGT Phường Tân Tiến

Nghị quyết số 58/NQ-HDND ngày 

21/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk
        0.48          0.28          0.05             0.15 

2 Hội trường Tổ dân phố 9, phường Tự An Phường Tự An

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 

28/12/2022 của HĐND thành phố Buôn Ma 

Thuột

        0.07             -            0.07         -           -           -            -             -              -                  -         -   

+ Hội trường Tổ dân phố 9, phường Tự An DSH Phường Tự An       0.04        0.04 

+ Đường giao thông vào Hội trường Tổ dân phố 9 DGT Phường Tự An       0.03        0.03 

3

Đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến 

đường Nguyễn Văn Cừ), thành phố Buôn Ma Thuột (giai 

đoạn 1); Hạng mục: Di dời trụ điện

DGT Phường Tự An

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 

28/12/2022 của HĐND thành phố Buôn Ma 

Thuột

      0.001     0.001 

4
Đường nối khu dân cư tổ dân phố 6, phường Tân An đến 

Nguyễn Văn Cừ (hẻm 119 Nguyễn Văn Cừ)
DGT Phường Tân Lập

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 

28/12/2022 của HĐND thành phố Buôn Ma 

Thuột

        0.35     0.05             0.30 

5
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 4, phường 

Tân Lập
DHT Phường Tân Lập

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 

28/12/2022 của HĐND thành phố Buôn Ma 

Thuột

        0.02             0.02 

6
Đường nối từ đường Hà Huy Tập đến Quốc lộ 14 (đường 

Nguyễn Chí Thanh)
DGT Phường Tân An

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 

28/12/2022 của HĐND thành phố Buôn Ma 

Thuột

        0.07             0.07 

7
Đường Chu Văn An (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 

Hà Huy Tập), thành phố Buôn Ma Thuột
DGT Phường Tân Lợi

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 

28/12/2022 của HĐND thành phố Buôn Ma 

Thuột

       0.10           0.10 

8
Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư thôn 1, xã Hòa 

Thắng
DHT Xã Hòa Thắng

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 

28/12/2022 của HĐND thành phố Buôn Ma 

Thuột

        1.00          0.30         0.70 

9
Nạo vét, nâng cấp đập, tràn, cống, đường vào đập hồ ông Và, 

xã Ea Tu.
DHT

Xã Ea Tu; phường 

Tân An

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 

28/12/2022 của HĐND thành phố Buôn Ma 

Thuột

        9.00             -            4.59     0.41         -           -             -             -              -                  -          -   

-
Nạo vét, nâng cấp đập, tràn, cống, đường vào đập hồ ông 

Và, xã Ea Tu.
'DGT Phường Tân An         0.60         0.50 

-
Nạo vét, nâng cấp đập, tràn, cống, đường vào đập hồ ông 

Và, xã Ea Tu.
'DGT Xã Ea Tu         2.00         1.10 

-
Nạo vét, nâng cấp đập, tràn, cống, đường vào đập hồ ông 

Và, xã Ea Tu.
'DTL Xã Ea Tu         6.40         2.99    0.41 

PHỤ LỤC V

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2023 THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT Hạng mục Mã
Địa điểm 

(đến cấp xã)

Diện tích 

(ha)

Văn bản bố trí vốn, chấp thuận chủ trương 

đầu tư

Lấy vào các loại đất
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HNK CLN NTS TMD DGD DNL DSH ONT ODT CSD

16 CT       38.14          2.30        23.12     0.41      0.60     0.05      0.001        0.22         0.70             3.14    3.60 

STT Hạng mục Mã
Địa điểm 

(đến cấp xã)

Diện tích 

(ha)

Văn bản bố trí vốn, chấp thuận chủ trương 

đầu tư

Lấy vào các loại đất

10
Đường giao thông vào vùng sản xuất quanh bãi rác xã 

Hoà Phú
DGT Xã Hòa Phú

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 

28/12/2022 của HĐND thành phố Buôn 

Ma Thuột; QĐ số 7493/QĐ-UBND 

ngày 09/10/2019 của UBND thành phố 

Buôn Ma Thuột

       2.50        2.50 

11 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị Hồ thủy lợi Ea Tam DHT Phường Tự An

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 

28/12/2022 của HĐND thành phố Buôn Ma 

Thuột

      20.00          2.00        15.50             2.50 

12
Đấu giá Quyền sử dụng đất thửa đất số 53; 76, tờ bản đồ số 

06, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột
TMD Xã Hòa Thắng

Công văn số 11091/UBND-NNMT ngày 

10/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk
        0.60      0.60 

13
Giao đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ Buôn 

Ea Nao A, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột
ONT Xã Ea Tu

Phương án điều chỉnh số 08/PA-UBND ngày 

31/08/2018; Phương án điều chỉnh số 29/PA-

UBND ngày 27/08/2019 (lần 2) của UBND 

thành phố Buôn Ma Thuột Giao bổ sung đất 

ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số tại chỗ Buôn Ea Nao A, xã Ea Tu, 

thành phố Buôn Ma Thuột

        3.60   3.60 

14

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp xen kẽ trong cùng 

thửa đất có nhà ở; liền kề với đất ở trong khu dân cư tại các 

phường trung tâm thành phố

ODT

Thống Nhất, 

Thắng Lợi, Thành 

Công và phường 

Tân Lợi

        0.05          0.02          0.03 

15

Trụ sở làm việc phục vụ nhân viên của Công ty Cổ phần 

Thủy điện Buôn Đôn, tại phường Thành Nhất, thành phố 

Buôn Ma Thuột

TMD
Phường Thành 

Nhất

Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 

07/08/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tư

        0.08          0.08 

16
Chợ Chi Lăng tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma 

Thuột
DCH

Phường Khánh 

Xuân

Công văn số 1832/UBND-TH ngày 

08/03/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về 

việc đề xuất đầu tư Chợ Chi Lăng tại phường 

Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột

        0.22        0.22 
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